
UBND QUẬN THỦ ĐỨC
Trường THCS  Tam Bình

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 9/7, GVCN: ĐẶNG TUYẾT SƯƠNG

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ SĐT cha SĐT mẹ Học lực năm trước Lớp năm trước

1 9/7 Trịnh Hải Anh 11/01/2007 x 0908617993 0908811828 K 8/4

2 9/7 Nguyễn Hoàng Lan Anh 20/12/2007 x 0989105019 K 8/6

3 9/7 Nguyễn Hoàng Phương Anh 20/12/2007 x 0989105019 Tb 8/6

4 9/7 Đinh Trần Phương Anh 28/08/2007 x 0383381894 0972919548 G 8/2

5 9/7 Trịnh Nguyễn Tường Anh 26/08/2007 x 0898406748 0908303729 Tb 8/7

6 9/7 Nguyễn Gia Bảo 10/03/2007 0908253528 0924041290 G 8/8

7 9/7 Lê Phan Bảo Cầm 04/09/2007 x 0972284313 0369134785 K 8/3

8 9/7 Nguyễn Tiến Đạt 13/09/2007 0982763221 G 8/2

9 9/7 Ngô Nguyễn Minh Đức 26/03/2007 0916143679 K 8/2

10 9/7 Hoàng Thị Trà Giang 24/07/2007 x 0938650130 0365600043 K 8/8

11 9/7 Võ Thanh Hà 12/12/2007 x 0971345387 0982834395 G 8/3

12 9/7 Phạm Thanh Hải 08/02/2007 0396077964 0399607738 G 8/9

13 9/7 Đỗ Xuân Hào 21/07/2007 0902582666 0327909695 G 8/5

14 9/7 Nguyễn Ngọc Hân 21/01/2007 x 0909738151 0786550008 Tb 8/6

15 9/7 Nguyễn Ban Mai Hoàng 26/11/2007 x 0379444678 0985009184 K 8/9

16 9/7 Bùi Gia Huy 20/12/2007 0969392456 0976884299 K 8/9

17 9/7 Phạm Gia Huy 02/02/2007 0933939329 0938281798 K 8/11

18 9/7 Ngô Phạm Nhật Huy 12/03/2007 0918574924 0382363369 K 8/8

19 9/7 Phạm Lê Vy Khanh 30/01/2007 x 0909276216 0916722422 G 8/5

20 9/7 Trương Đăng Khoa 23/08/2007 0908435886 0365778318 K 8/7

21 9/7 Hà Nguyên Khoa 09/06/2007 0906606124 0903195873 K 8/4

22 9/7 Phạm Bảo Linh 28/07/2007 x 0973531144 0975476089 K 8/7

23 9/7 Nguyễn Châu Thiên Lộc 09/02/2007 0906512423 0938852818 K 8/4

24 9/7 Võ Quyền Thuận Lợi 31/01/2007 x 0908051969 0903760697 G 8/9

25 9/7 Phạm Khánh Ly 31/10/2007 x 0909643363 0961134456 K 8/9

26 9/7 Ngô Thị Thảo My 13/10/2007 x 0932101330 0366915775 Tb 8/9

27 9/7 Đào Minh Đại Nam 14/11/2007 0946253717 0949521624 Tb 8/1

28 9/7 Bùi Ngươn Nghĩa 12/11/2007 0908530607 0933261279 G 8/5

29 9/7 Hoàng Văn Nguyên 11/11/2006 0349451329 0982806997 Tb 8/2

30 9/7 Lương Thị Hồng Nhi 06/01/2007 x 0907142491 0353034121 G 8/10

31 9/7 Đinh Ý Nhi 17/07/2007 x 0938883535 0909165775 G 8/1

32 9/7 Bùi Thái Thanh Nhung 14/04/2007 x 0364847806 0364847806 K 8/8

33 9/7 Trần Quốc Phong 10/11/2007 0962820177 0933220404 Tb 8/6

34 9/7 Nguyễn Ngọc Phú 03/03/2007 0909246899 0937273246 K 8/4

35 9/7 Âu Hoàng Minh Phương 11/11/2007 x 0932545368 0386881502 Tb 8/4

36 9/7 Nguyễn Hải Quí 21/03/2007 0906662474 0904602871 Tb 8/8

37 9/7 Mai Tuấn Quốc 23/11/2007 0909797353 0906124540 G 8/4

38 9/7 Nguyễn Tấn Tài 24/03/2007 0932358739 0909942366 K 8/5

39 9/7 Nguyễn Ngọc Tâm 16/05/2007 x 0944779881 0349136970 G 8/11

40 9/7 Nguyễn Chí Thành 06/11/2007 0988342888 0398667789 Tb 8/7

41 9/7 Lê Gia Thịnh 27/07/2007 0909517848 0902581723 G 8/5

42 9/7 Nguyễn Bá Toàn 27/12/2006 0914238850 0919651766 Tb 8/3

43 9/7 Nguyễn Ngọc Bảo Tú 15/05/2007 0902188629 0387998626 G 8/6

44 9/7 Đỗ Thụy Hồng Uyên 18/07/2007 x 0918451120 0909358335 Tb 8/2

45 9/7 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 09/08/2007 x 0767177855 0907116798 Tb 8/5

46 9/7 Nguyễn Thị Như Ý 14/03/2007 x 0906805770 0932924481 K 8/1
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